
Đoàn Đảng

1

Võ Anh Tuấn

Sinh: 05/9/1999

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ 

Dân 

quân 

binh 

chủng

Ban Chỉ huy quân sự 

Phường 8, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long

28/3/2023 26/3/2016
Trung 

nông
2017

Dân 

quân tự 

vệ

Số 47D, Cao Thắng,  

Khóm 2, Phường 8, 

TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long

Cha: Võ Ánh Lộc

(Đã chết)

Mẹ: Trần Thị Bé Tư

Nghề nghiệp: Nội trợ

4 

(Răng 

hàm 

mặt)

2

Đồng Trần Trung Hiếu

Sinh: 14/3/2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ 

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mỹ Phước, huyện 

Mang Thít, tỉnh  Vĩnh 

Long

28/3/2025 26/3/2023
Trung 

nông
2024

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Cái Kè, xã  Mỹ 

Phước, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long

Cha: Đồng Lê Tuấn Kiệt

Nghề nghiệp: Buôn bán

Mẹ: Trần Thị Hồng Thắm

Nghề nghiệp: Buôn bán

2

3

Bùi Văn Minh Huy

Sinh: 17/5/2005

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ 

Dân 

quân tại 

chỗ

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Thành Tây, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh  Vĩnh Long

28/3/2024 26/3/2022 28/8/2024
Trung 

nông
2023

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Trung Hậu, xã 

Trung Thành Tây, 

huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long

Cha: Bùi Văn Cao

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Mẹ: Nguyễn Thị Chúc

Nghề nghiệp: Làm ruộng

2

4

Nguyễn Đức Huy

Sinh: 03/4/2005

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quới Thiện, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long

28/3/2025 26/3/2023
Trung 

nông
2023

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Phú Thới, xã 

Quới Thiện, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long

Cha: Nguyễn Văn Ngọt

Nghề nghiệp: Làm vườn

Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Như

Nghề nghiệp: Làm vườn

2

5

Lê Phúc Đức

Sinh: 07/5/2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ

Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hiếu Thuận, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long

28/3/2025 26/3/2023
Trung 

nông
2024

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Quang Mỹ, xã 

Hiếu Thuận, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long

Cha: Lê Hoàng Phúc

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Mẹ: Huỳnh Thị Phương Thảo

Nghề nghiệp: Làm ruộng

2

Sức 

khỏe

loại

Ghi 

chú

Ngày vào Thành

phần

gia

đình

Năm tốt

nghiệp

PTTH

(BTTH)

Đối 

tượng

ưu tiên

Hộ khẩu

thường trú

(Thôn, xã

huyện, tỉnh)

Họ và tên Bố, Mẹ

Nghề nghiệp

Phụ lục 2

           DANH SÁCH ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ       

(Kèm theo Tờ trình số ....../TTr-BCH ngày .... tháng 6 năm 2025 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

tiêu chuẩn dự thi tuyển đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng chính quy, đại học chính quy, đại học văn bằng 2 

và liên thông đại học ngành quân sự cơ sở năm 2025)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân tộc, tôn giáo

Cấp bậc

 chức vụ

Địa phương

 (Quận, huyện, thị, 

tỉnh, thành)

Nơi đăng ký dự thi

Tháng 

năm, nhập 

ngũ



Đoàn Đảng

Sức 

khỏe

loại

Ghi 

chú

Ngày vào Thành

phần

gia

đình

Năm tốt

nghiệp

PTTH

(BTTH)

Đối 

tượng

ưu tiên

Hộ khẩu

thường trú

(Thôn, xã

huyện, tỉnh)

Họ và tên Bố, Mẹ

Nghề nghiệp
TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân tộc, tôn giáo

Cấp bậc

 chức vụ

Địa phương

 (Quận, huyện, thị, 

tỉnh, thành)

Nơi đăng ký dự thi

Tháng 

năm, nhập 

ngũ

6

Ngô Gia Kiệt

Sinh: 28/02/2004

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ

 Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thanh Bình, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

28/3/2025 26/3/2022
Trung 

nông
2022

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Thái Bình, xã 

Thanh Bình, huyện 

Vũng Liêm, tỉnh 

Vĩnh Long

Cha: Ngô Minh Tấn

Nghề nghiệp: Cán bộ

Mẹ: La Thị Kiều Nương

Nghề nghiệp: Làm ruộng

2

7

Huỳnh Trí Cường

Sinh: 04/11/2004

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Khẩu 

đội 

trưởng

 Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bình Ninh, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 

28/3/2023 26/3/2019
Trung 

nông
2022

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Mỹ An, xã Bình 

Ninh, huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long

Cha: Huỳnh Minh Trí

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Mẹ: Nguyễn Thị Thắm

Nghề nghiệp: Làm ruộng

1

8

Nguyễn Minh Tiền

Sinh: 04/01/2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chiến sĩ 


 Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Hiệp, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long 

28/3/2025 19/5/2021
Trung 

nông
2024

Dân 

quân tự 

vệ

Ấp Hồi Tường, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long

Cha: Nguyễn Minh Hiền

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Mẹ: Lê Thị Hồng Đào 

Nghề nghiệp: Làm ruộng

2
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